Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao
	- Có trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao?

- Trang thiết bị có đáp ứng cho tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của nhà trường?

- Có kế hoạch bổ sung trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hàng năm?

- Có sân bãi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao? 
- Các môn học thể dục thể thao có được bố trí riêng biệt trên sân học thể thao?
- Công tác quản lý, vệ sinh nhằm bảo đảm an toàn khi học tập?
	- Báo cáo kiểm kê tài sản.

- Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường.
- Kế hoạch trang bị hàng năm. 
- Bảng tổng hợp vật tư thực tập từng năm học.
- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể

- Bảng thống kê số lượng phòng học.


	- P.TB-VT

- P.QTCSVC
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.

- Lập phiếu khảo sát lấy ý kiến CB quản lý, giảng viên và học viên


	- H8.8.2.8

- H8.8.2.6
- H8.8.2.9
- H8.8.6.1
- H8.8.2.2
- H8.8.2.3


	Y/c 2: Đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.

	- Khu thể dục thể thao có đảm bảo diện tích theo quy định?

- Khu thể dục thể thao có đảm bảo các yêu cầu các môn học giáo dục thể chất?
	- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể

- Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường.


	- P.QTCSVC
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.

- Lập phiếu khảo sát lấy ý kiến CB quản lý, giảng viên và học viên
	- H8.8.2.2

- H8.8.2.6

	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật, môn học thể dục thể thao

+ Khu thể dục thể thao có đảm bảo diện tích theo quy định?

+ Kế hoạch đầu tư, trang bị đảm bảo duy trì hoạt động đào tạo của Nhà trường 
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H8.8.2.2
	Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể
	
	
	

	2
	H8.8.2.3
	Bảng thống kê số lượng phòng học.
	
	P.QTCSVC
	

	3
	H8.8.2.6
	Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường
	
	P.TB-VT- P.QTCSVC
	

	4
	H8.8.2.8
	Báo cáo kiểm kê tài sản
	
	P.KH-TC
	

	5
	H8.8.2.9
	Kế hoạch trang bị hàng năm. 
	
	P.TB-VT
	

	6
	H8.8.6.1
	Bảng tổng hợp vật tư thực tập từng năm học
	
	P.TB-VT
	

	7
	H8.8.6.2
	Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đoạn 2015-2018 tầm nhìn đến năm 2020.
	
	
	


Tiêu chí 8.6:       

Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu TDTT theo quy định?

1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 
Nhà trường hiện có 1 sân thể thao với diện tích 8.700 m2, trang bị cố định hai trụ bóng rổ, qui hoạch sân bãi các môn học: bóng đá, chạy bộ, nhảy xa, bóng rổ, cầu lông và các môn học giáo dục quốc phòng; 02 hội trường diện tích 848 m2 là nơi hoạt động, giao lưu văn hóa nghệ thuật phục vụ hội diễn văn nghệ, tổ chức hội thi… [H8.8.2.2].  

Các môn học giáo dục thể chất  được trang bị dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học [H8.8.2.8].

01 Hội trường (A) có sức chứa 500 người là nơi tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi theo chuyên đề của cán bộ- giáo viên-công nhân viên và sinh viên  … được trang bị tài sản, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường, 01 hội trường (B) có sức chứa 100 người là nơi tổ chức các hoạt động  phong trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động, được trang bị tài sản, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động [H8.8.2.8].  

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
- Diện tích sân thể thao lớn, đủ bố trí các môn học giáo dục thể chất và hoạt động văn hóa ngoài trời. 

- Hội trường có diện tích rộng đáp ứng hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức trong khuôn khổ nhà trường.  
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 
Về thiết kế sân thể thao còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu : mặt bằng sân gồ ghề, chưa có hồ bơi, nhà thi đấu đa năng;  sân cầu lông thiếu các phương tiện chắn gió…,  thiếu hệ thống chiếu sáng để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa. 

Trang thiết bị trang bị cho hội trường mặc dù đã được trang bị nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu, chất lượng thấp; hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy lạnh chưa mang tính hiện đại …
4. Kế hoạch hành động:

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Cải tạo mặt bằng sân bãi, hội trường theo qui hoạch chung của Nhà trường 

- Trang bị tài sản, thiết bị cho Hội trường đảm bảo theo yêu cầu hoạt động.
	Nhà trường


	Năm 2015

	Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

Nguồn kinh phí Nhà nước cấp



	2
	Phát huy điểm mạnh
	-  Thực hiện các chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất đã được xây dựng trong chiến lược phát triển trường từ 2015 đến 2020 và những năm tiếp theo.
	
	Năm 2015


	-Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

-Nguồn kinh phí thành phố.


5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
1. Mô tả

Nhà trường hiện có 1 sân thể thao với diện tích 8.700 m2, trang bị cố định hai trụ bóng rổ, qui hoạch sân bãi các môn học: bóng đá, chạy bộ, nhảy xa, bóng rổ, cầu lông và các môn học giáo dục quốc phòng; 02 hội trường diện tích 848 m2 là nơi hoạt động, giao lưu văn hóa nghệ thuật phục vụ hội diễn văn nghệ, tổ chức hội thi…  [H8.8.2.2].  

Các môn học giáo dục thể chất  được trang bị dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học [H8.8.2.8].

01 Hội trường (A) có sức chứa 500 người là nơi tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi theo chuyên đề cho cán bộ- giáo viên-công nhân viên và sinh viên…  được trang bị tài sản, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường, 01 hội trường (B) có sức chứa 100 người là nơi là nơi tổ chức các hoạt động  phong trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động …được trang bị tài sản, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động [H8.8.2.8].  

2. Điểm mạnh  

Sân thể thao có diện tích rộng, đủ để bố trí các môn học giáo dục thể chất và hoạt động văn hóa ngoài trời. 

Hội trường có diện tích rộng, hợp lý đủ điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi.. trong khuôn khổ nhà trường.  

3. Tồn tại

Sân thể thao còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu thiết kế: mặt bằng sân gồ ghề; chưa có hồ bơi, nhà thi đấu đa năng; sân cầu lông thiếu các phương tiện chắn gió, mái che…, thiếu hệ thống chiếu sáng để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa. 

Trang thiết bị trang bị cho hội trường mặc dù đã được trang bị nhưng chỉ đảm bảo ở mức tối thiểu, chất lượng thấp; hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy lạnh…còn thiếu tính hiện đại, đồng bộ.
4. Kế hoạch hành động

Triển khai thực hiện theo lộ trình các chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất đã được xây dựng trong chiến lược phát triển trường từ 2015 đến 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể: năm ….. hoàn thành cải tạo sân thể dục thể thao, năm…..xây mới hội trường và trang bị tài sản, thiết bị hiện đại phù hợp với qui mô hoạt động 
[H8.8.6.2],thể hiện trong bản vẽ qui hoạch tổng thể chung của nhà trường [H8.8.2.2]        
5. Tự đánh giá:  Đạt.

